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Tiêu điểm trong tháng 5/2023 

• Trong tháng 5/2023, tại thị trường Trung Quốc giá cà rốt, thanh long giảm; giá chuối, 

gừng,lê, tỏi tăng so với tháng trước; 

• Bộ Nông nghiệp Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu trên 700.000 tấn sầu riêng tươi sang 

Trung Quốc trong năm nay, doanh thu ước khoảng 100 tỷ baht (khoảng 2,95 tỷ USD).  

• Hạn ngạch xuất khẩu cà chua của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga được tăng từ 350.000 tấn lên 

500.000 tấn.  

• Indonesia và Ai Cập đã ký thỏa thuận hợp tác thương mại 120 tấn gừng 

• Ấn Độ đặt mục tiêu dự trữ 250.000 tấn hành tây trong năm 2023. 

• Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu táo có giá nhập khẩu CIF (chi phí, bảo hiểm và vận 

chuyển) thấp hơn hoặc bằng 50 Rs/kg (0,6 USD/kg). 

• Trung Quốc hợp tác với FAO để tăng cường chuỗi giá trị trái cây ở Sri Lanka; 

• Trung Quốc và Ecuador ký hiệp định thương mại tự do, chuối và các sản phẩm nông 

nghiệp khác được miễn thuế; 

• Úc sắp có chuối biến đổi gen kháng bệnh héo rũ Panama; 

• Philippines có kế hoạch nhập khẩu 22.000 tấn hành tây; 

• Trung Quốc thành công trong việc trồng thử nghiệm sầu riêng tại Hải Nam và sẽ cung 

cấp ra thị trường vào tháng 8; 

• Azerbaijan đưa ra hạn chế tạm thời đối với việc nhập khẩu ớt và kiwi từ Iran; 

• Ai Cập thực hiện kiểm tra tất cả các container cam quýt của Ai Cập đến EU cho đến cuối 

vụ; 

• Việt quất và nho Nhật Bản bị Đài Loan từ chối vì dư lượng thuốc trừ sâu bị cấm; 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
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Diễn biến giá cả trong tháng 5/2023 

• Tại thị trường Trung Quốc, giá trung bình một số loại rau quả trong tháng 5/2023 cụ thể 

như sau: giá cà rốt đạt 6.849 đồng/kg, giảm 617 đồng/kg so với tháng trước; giá chuối 

đạt 41.770 đồng/kg, tăng 282 đồng/kg; giá gừng đạt 51.109 đồng/kg (tăng 267 đồng/kg); 

giá lê đạt 25.891 đồng/kg (tăng 333 đồng/kg); giá thanh long đạt 42.059 đồng/kg (giảm 

5.248 đồng/kg); giá tỏi đạt 26.953 đồng/kg (tăng 4.568 đồng/kg). 

 

Nguồn: Xinfadi.com.cn 

Một số diễn biến về sản xuất

• Trung Quốc 

Táo Cam Túc đang trong giai đoạn ra hoa kết trái đã bị ảnh hưởng nặng nề do nhiệt độ 

thấp và sương giá vào ngày 29/4. Giá hợp đồng táo kỳ hạn đã tăng cao vào ngày giao 

dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 1/5, ở mức 8.898 CNY/tấn, tăng 3,79%. Các hợp đồng thời 

hạn xa hơn có mức tăng lớn hơn hợp đồng thời hạn gần. [1]  

Trung Quốc đã tài trợ cho dự án nâng cao chất lượng và giá trị của trái cây Sri Lanka tại 

thị trường toàn cầu. Các biện pháp can thiệp sẽ tập trung vào các chương trình đào tạo 

thực tế tại Sri Lanka bao gồm thành lập các trang trại cây ăn quả kiểu mẫu và cải thiện 

việc xử lý sau thu hoạch, tiếp thị và thương mại hóa các giống cây ăn quả được chọn. [2]  

Việc trồng thử nghiệm sầu riêng tại Hải Nam (Trung Quốc) đã thành công. 30 mu (2 ha) 

sầu riêng đầu tiên sẽ được thu hoạch lần đầu tiên trong năm nay và một lượng nhỏ sẽ 

được cung cấp ra thị trường trong tháng 8. [3]  
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Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), số liệu dự trữ táo vào ngày 1/4/2023 ở Châu 

Âu giảm 12,6% so với năm 2022 xuống còn 1,9 triệu tấn và dự trữ lê giảm 23,8% đạt 

157.062 tấn. [4]  

• Hoa Kỳ 

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), số liệu dự trữ táo vào ngày 1/4/2023 ở Hoa 

Kỳ giảm 5,7% so với năm 2022 xuống còn 957.097 tấn và dự trữ lê giảm 0,5% xuống còn 

63.482 tấn. [5]  

• Úc 

Giống chuối Cavendish kháng nấm hại đang ở trong những khâu thẩm định cuối cùng tại 

Úc. Giống chuối này có tên QCAV-4, được nghiên cứu biến đổi gien để chống lại chủng 

nấm gây ra bệnh héo rũ Panama (Panama TR4), vốn đang đe dọa ngành công nghiệp 

chuối trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu. [6]  

• Kashmir 

Sản lượng dâu tây ở Kashmir trong năm nay đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái do 

mưa liên tục trong tháng 4 và 5. [7]  

• Bangladesh 

Bangladesh đã đặt mục tiêu sản xuất khoảng 10.000 tấn xoài trong năm nay. Mục tiêu 

xuất khẩu 4.000 tấn, cao hơn gấp đôi so với mức xuất khẩu 1.757 tấn của năm ngoái. [8]  

• Ấn Độ 

Ấn Độ đặt mục tiêu dự trữ 250.000 tấn hành tây trong năm 2023 thông qua 2 cơ quan 

trung ương. Một trong số đó là Liên đoàn tiếp thị HTX Nông nghiệp quốc gia (Nafed) sẽ 

bắt đầu thu mua 150.000 tấn hành tây vào ngày 15/5. Trong đó, 80% khối lượng sẽ thu 

mua từ quận Nashik và 20% mua từ Ahmednagar và các vùng khác. [9]  

Một số diễn biến về tình hình thương mại 

• Trung Quốc 

Tại Hội nghị tiếp thị tiêu thụ vải thiều Hải Khẩu (Trung Quốc) năm 2023 được tổ chức vào 

trước dịp nghỉ lễ 1/5 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác của gần 20 doanh nghiệp với 

các nhà sản xuất vải với trị giá hợp đồng đạt 148 triệu CNY (khoảng 21,42 triệu USD). 

Cùng ngày, đoàn xe vận chuyển vải Hải Khẩu đầu tiên trong năm nay đã được khởi hành.  

[10]  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, khối lượng lũy kế xuất khẩu trái cây và 

sản phẩm từ trái cây của Trung Quốc trong quý I đạt 1,03 triệu tấn, trị giá 1,54 tỷ USD, 

giảm 7,68% về khối lượng và giảm 2,92% về giá trị. 10 thị trường xuất khẩu trái cây và 

sản phẩm từ trái cây lớn nhất của Trung Quốc là: Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
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Indonesia, Philippines, Hồng Kông, Malaysia, Nga và Bangladesh chiếm tổng cộng 

75,66% tổng giá trị xuất khẩu. [11]   

Nhập khẩu sầu riêng tươi của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 91.400 tấn, 

trị giá 3,5 tỷ CNY (khoảng 303,1 triệu USD), tăng 154% về lượng và tăng 143% về giá trị 

so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn giá nhập khẩu trung bình là 38,3 CNY/kg (5,5 USD/kg), 

giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng nhập khẩu từ Thái Lan là 64.000 tấn 

(40,3 NDT/kg, tương đương 5,79 USD/kg) và 27.000 tấn nhập khẩu từ Việt Nam (33,6 

NDT/kg, tương đương 4,83 USD/kg). [12]  

Ngày 11/5, Trung Quốc và Ecuador đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do. 

Trung Quốc và Ecuador sẽ cùng nhau hủy bỏ thuế quan đối với 90% số mặt hàng bị áp 

thuế, trong đó khoảng 60% số mặt hàng sẽ xóa bỏ thuế quan ngay sau khi hiệp định có 

hiệu lực. Chuối Ecuador vào thị trường Trung Quốc sẽ giảm dần về 0% trong vòng 10 

năm. [13]   

Tính đến ngày 12/5, Mậu Danh (Trung Quốc) đã xuất khẩu 20 lô hàng vải thiều, tổng 

cộng 210 tấn, trị giá 9,77 triệu CNY (1,4 triệu USD). Các đơn đặt hàng xuất khẩu dự kiến 

từ các doanh nghiệp lớn ở Mậu Danh lên tới 6.666 tấn, tăng gần 30% so với tổng lượng 

xuất khẩu của năm trước. Các thị trường xuất khẩu bao gồm Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada, 

Panama, v.v. [14]  

• Azerbaijan  

Cơ quan An toàn Thực phẩm Azerbaijan (AFSA) đã tạm thời cấm nhập khẩu các sản 

phẩm từ ớt và kiwi của 9 công ty Iran và 8 công ty Azerbaijan kể từ ngày 17/5 sau khi 

phát hiện 19 lô hàng ớt và 34 lô hàng kiwi nhập khẩu bị nhiễm các sinh vật gây hại. [15]  

• Ai Cập 

Ai Cập thực hiện kiểm tra tất cả các container cam quýt của Ai Cập đến EU cho đến cuối 

vụ. Nguyên nhân là do EU quyết định tăng các mẫu kiểm tra cam quýt của Ai Cập từ 20% 

lên 30%, do phát hiện chất chlorpyrifos ethy1 trong các lô hàng cam quýt từ Ai Cập. [16]  

• Pakistan 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc - Pakistan (PCJCCI) có kế hoạch ra 

mắt cổng thông tin thương mại Trung Quốc - Pakistan để các nhà xuất khẩu Pakistan 

bán xoài trực tuyến cho người tiêu dùng Trung Quốc. [17]  

• Ấn Độ 

Xuất khẩu xoài của Ấn Độ sang Hoa Kỳ trong niên vụ 2023/24 dự kiến đạt 2.000 tấn, tăng 

hơn gấp đôi so với niên vụ 2022/23 (816,5 tấn). [18]  
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Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu táo có giá nhập khẩu CIF (chi phí, bảo hiểm và vận 

chuyển) thấp hơn hoặc bằng 50 Rs/kg (0,6 USD/kg). Chính sách này nhằm bảo vệ lợi 

ích của những người trồng táo Ấn Độ. [19]  

• Đài Loan 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) ngày 23/5  thông báo, các lô 

hàng quả việt quất và nho tươi từ Nhật Bản đã bị thu giữ tại biên giới Đài Loan sau khi 

chúng bị phát hiện có chứa thuốc trừ sâu bị cấm. Theo FDA, các lô hàng sẽ được trả lại 

nước xuất xứ hoặc bị tiêu hủy. FDA cũng công bố danh sách 9 mặt hàng nhập khẩu khác 

gần đây không đạt yêu cầu kiểm tra an toàn, bao gồm bắp cải tươi từ Việt Nam, bột nấm 

từ Trung Quốc và ngô từ Hoa Kỳ. [20]  

Ngày 8/5, các nhà lập pháp Quốc dân Đảng đã kêu gọi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm Đài Loan (FDA) không nới lỏng lệnh cấm dư lượng hai loại thuốc trừ sâu 

chlorfenapyr và flonicamid thường được sử dụng trong sản xuất dâu tây ở Nhật Bản. 

Việc FDA xem xét nới lỏng các quy định về dư lượng thuốc trừ sâu sau khi nông dân Đài 

Loan đã tuân theo chính sách này trong nhiều năm là vô cùng vô lý. [21]  

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) đã phát hiện dư lượng hóa chất 

bị cấm trên một lô hàng dâu tây sắp được nhập khẩu từ Nhật Bản lần thứ 25 trong sáu 

tháng qua. Chất hóa học này được phép sử dụng trên lá trà, táo và anh đào ở Đài Loan, 

nhưng không được phép sử dụng trên dâu tây. Trong khi đó, Hội đồng Nông nghiệp 

(COA) vẫn đang xem xét đơn đăng ký của Nhật Bản về việc cho phép tồn dư thuốc trừ 

sâu chlorpenafyr và flonicamid trên dâu tây. [22]  

Ngày 17/5, FDA đã thông báo rằng dâu tây đông lạnh do Costco Đài Loan nhập khẩu từ 

Mexico đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm gan A. [23]  

• Indonesia  

Indonesia và Ai Cập đã ký thỏa thuận hợp tác thương mại 120 tấn gừng trị giá 156.000 

USD vào ngày 30/4/2023. Tổng giá trị nhập khẩu gừng của Ai Cập năm 2022 là 45 triệu 

USD. Các quốc gia cung cấp gừng cho Ai Cập là Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Nigeria, 

Singapore và Ả Rập Saudi. [24]   

• Uzbekistan 

Chanh của Uzbekistan đã được xuất khẩu sang 7 quốc gia trong quý I/2023, với khối 

lượng đạt 2.200 tấn, trị giá 1,8 triệu USD. Thị trường nhập khẩu chanh lớn nhất của 

Ubkekistan là Nga, Kyrgyzstan và Kazakhstan. [25]  

• Philippines  

Philippines đang xem xét nhập khẩu 22.000 tấn hành tây để ổn định giá trong nước. Số 

lượng nhập khẩu được tính toán dựa trên số liệu tồn kho hiện tại là 117.000 tấn và mức 

tiêu thụ của cả nước là khoảng 22.000 tấn/tháng. [26]  
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• Campuchia 

Campuchia đã xuất khẩu 95.028,38 tấn chuối tươi trong quý I/2023. Trong đó, 88.947,92 

tấn (tương đương 93,6%) được xuất sang thị trường Trung Quốc. [27]   
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Tiêu điểm trong tháng 5/2023 

• Trong tháng 5/2023, tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, giá bí đao, bí đỏ giảm, 

giá dưa hấu, thanh long ruột trắng, xoài cát Chu, chôm chôm Java  tăng so với tháng 

trước. 

• Giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2023 đạt 1,4 tỷ USD; 

• Sầu riêng Ri6 đã có mặt tại thị trường Anh; 

• Tỉnh Đồng Tháp kết nối tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu ngành hàng xoài; 

• Tỉnh Bến Tre giải quyết vấn đề chậm thanh toán cho các nhà vườn trồng dừa; 

• Nhiều cây ăn quả chủ lực của Việt Nam được Trung Quốc trồng quy mô lớn; 

• Hoa sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk rụng hàng loạt do thời tiết bất thường; 

• Việt Nam có thêm 47/51 vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu và được GACC cấp mã số 

xuất khẩu sang Trung Quốc 

Diễn biến giá cả trong tháng 5/2023 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2022 2023

Đ
V

T:
 Đ

ồ
n

g/
jg

Diễn biến giá một số loại trái cây
tại các tỉnh ĐBSCL

Bí đao Bí đỏ Chôm chôm Java Dưa hấu Thanh long ruột trắng Xoài Cát Chu

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 



 

Trang 8 o 

 

 

 

Tháng 5/2023 BẢN TIN RAU QUẢ 

Tại ĐBSCL, giá trung bình một số loại rau quả trong tháng 4/2023 cụ thể như sau: giá bí 

đao đạt 12.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tháng trước; giá bí đỏ đạt 14.333 

đồng/kg, tăng 833 đồng/kg; giá chôm chôm Java đạt 30.500 đồng/kg (giảm 125 đồng/kg); 

giá dưa hấu đạt 8.722 đồng/kg (giảm 434 đồng/kg); giá thanh long đạt 17.500 đồng/kg 

(giảm 1.500 đồng/kg); giá xoài Cát Chu đạt 15.958 đồng/kg (giảm 5.448 đồng/kg). 

Tình hình sản xuất 

Rau màu: Cả nước đã gieo trồng 417,3 

nghìn ha ngô, giảm 1,4% so CKNT; 49,3 

nghìn ha khoai lang, giảm 5,8%; 12,6 nghìn 

ha đậu tương, giảm 5,4%; 111,3 nghìn ha 

lạc, giảm 4,2%. Riêng rau đậu 637,3 nghìn 

ha, tăng 1,0%. 1 

Cây căn quả:  

- Cây có múi: nhìn chung, ra hoa đậu quả tốt 

so năm 2022; tỷ lệ ra hoa trên 90%, đậu quả 

tốt trên 80%, hiện đang tập trung chăm sóc 

vườn cây giai đoạn quả non.  

Tình hình dịch hại

Tính đến cuối tháng 5/2023, tình hình dịch 

hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn 

quả cụ thể như sau2: 

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn: Diện tích 

nhiễm 633 ha (giảm 1 ha so với kỳ trước, 

giảm 428 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 

nặng 46 ha; đã phòng trừ trong kỳ là 117 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Long, 

Bình Phước, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, 

Tiền Giang, Hậu Giang…; 

- Bệnh đốm nâu trên cây thanh long: Diện 

tích nhiễm 2.917 ha (tăng 465 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.428 ha so với CKNT), nhiễm 

nặng 02 ha, phòng trừ trong kỳ 4.723 ha. 

Phân bố tập trung tại các tỉnh: Bình Thuận, 

Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng 

Tàu, Trà Vinh, Đồng Nai… 

- Bọ cánh cứng trên cây dừa: Diện tích 

nhiễm 8.145 ha (giảm 21 ha so với kỳ trước, 

giảm 2.130 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 

 
1 https://giamsatdanhgia.mard.gov.vn/Upload/2023/202305311406-

BC%20GIAO%20BAN%20BO%20T5.2023%20(Final)%2030.5.docx 

nặng 861 ha; phòng trừ trong kỳ 246 ha. 

Phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam: Bến 

Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền 

Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu 

Giang… 

- Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa (Opisina 

arenosella Walker): Diện tích nhiễm 517 ha 

(tương đương  so với kỳ trước, giảm 236 ha 

so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 63 ha, 

mất trắng 96 ha (diện tích nhiễm nặng không 

có khả năng hồi phục được nông dân tiến 

hành đốn bỏ) tại Bến Tre, Vĩnh Long và Trà 

Vinh; phòng trừ trong kỳ 2.005 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Sóc 

Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, … 

- Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi: 

Diện tích nhiễm 559 ha (tăng 15 ha so với kỳ 

trước, giảm 493 ha so với CKNT), trong đó 

nhiễm nặng 12 ha. Phân bố tập trung tại các 

tỉnh: Nghệ An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền 

2 https://ppd.gov.vn/tin-moi-nhat-289/thong-bao-tinh-hinh-dich-hai-

tuan-01-thang-06-nam-2023.html 
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Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh,… 

- Bệnh Greening trên cây có múi: Diện 

tích nhiễm 602 ha (tăng 10 ha so với kỳ 

trước, giảm 301 ha so với CKNT), trong đó 

nhiễm nặng 10, diện tích đã phòng trừ trong 

kỳ 85 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh: 

Nghệ An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, 

Bình Phước, Trà Vinh, Bình Dương,… 

- Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng: Diện 

tích nhiễm 3.357 ha (giảm 3 ha so với kỳ 

trước, giảm 267 ha so với CKNT), trong 

đó nhiễm nặng 373 ha; diện tích được 

phòng trừ trong kỳ 3.919 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, 

Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Phước, Vĩnh 

Long, Hậu Giang, Sóc Trăng,… 

Ngoài ra, dự báo sinh vật gây hại chủ yếu 

trên một số loại rau quả: 

- Trên cây rau, màu: Các đối tượng sinh vật 

hại như sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, ...  

gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên 

rau ăn lá; sâu xanh, sâu koang, rệp, chuột,...  

tiếp tục gây hại phổ biến nhẹ - trung bình. 

- Cây ăn quả có múi: Sâu đục quả phát sinh 

và gây hại tăng, đặc biệt trên các vườn chăm 

sóc kém. Bệnh greening, chảy gôm,.... tiếp 

tục gây hại trên các vùng trồng cam chuyên 

canh đã nhiễm bệnh. Sâu vẽ bùa, bệnh 

greening, bệnh vàng lá,...tiếp tục hại. 

- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn phát 

sinh gây hại tăng tại các tỉnh phía Nam; sâu 

đo, sâu cuốn tổ, bệnh sương mai, nhện lông 

nhung ...  tiếp tục hại. 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, bệnh thối 

rễ tóp cành, bệnh thán thư, ốc,...gây hại tăng 

trên các vườn thanh long tại các tỉnh Duyên 

Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ do điều kiện 

thời tiết mưa nhiều và ẩm độ cao. 

- Cây dừa: Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục 

phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - 

trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu 

đầu đen có khả năng gia tăng diện tích 

nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những 

diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn 

trong việc chăm sóc cũng như thực hiện các 

biện pháp phòng, chống. 

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ có khả 

năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất 

là trên những vườn chăm sóc kém, không 

thoát nước tốt.
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Tình hình xuất khẩu 

Theo Tổng cục 

Hải quan, giá trị 

xuất khẩu rau quả 

tháng 4/2023 đạt 

391,4 triệu USD, 

đưa tổng xuất 

khẩu rau quả 4 

tháng đầu năm 

2023 đạt 1,37 tỷ 

USD, tăng 16,9% 

so với cùng kỳ 

năm 2022.  
 

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

 

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu rau quả 

của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 với 58,7% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị 

trường này trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 804,6 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ 

năm 2022. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 72,7 triệu USD (chiếm 5,3%), giảm 16,5%; Hàn 

Quốc đạt gần 65,9 triệu USD (chiếm 4,8%), tăng 9,4%; Nhật Bản đạt 54,3 triệu USD (chiếm 

4,0%), tăng 8,4%; Hà Lan đạt 45,5 triệu USD (chiếm 3,3%), tăng 72,4%, v.v. Trong 4 tháng 

đầu năm 2023, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất là Hà Lan (tăng 72,4%). 

Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả giảm mạnh nhất là Campuchia (giảm 

60,6%).  

• Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 gồm: thanh long đạt 

250,8 triệu USD, chiếm 18,3% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2022; 

sầu riêng đạt 190,5 triệu USD (chiếm 13,9%), tăng 561,7%; chuối đạt 151,1 triệu USD (chiếm 

11,0%), giảm 17,8%; xoài đạt 110,6 triệu USD (chiếm 8,1%), tăng 44,0%; mít đạt 88,0 triệu 

USD (chiếm 6,4%), tăng 23,0%; dừa đạt 76,8 triệu USD (chiếm 5,6%, giảm 3,7%); chanh leo 

đạt 74,5 triệu USD (chiếm 5,4%), tăng 65,2%; v.v. 

• Ngày 21/5, đại diện Cục BVTV (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, công tác chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ xuất khẩu quả vải đi các thị trường đã chuẩn bị xong. Theo đó, đối với thị 

trường Trung Quốc, trung bình hàng năm xuất khẩu khoảng 80.000 - 120.000 tấn vải. Đối 

với thị trường Nhật Bản, năm nay, phía Nhật Bản sẽ cử chuyên gia sang giám sát trực tiếp 

tất cả các lô vải trước khi xuất khẩu sang thị trường này. Đối với thị trường Hoa Kỳ, qua 

nhiều lần trao đổi, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công nhận thêm 1 cơ sở chiếu xạ đáp ứng 

yêu cầu của phía bạn là Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. [1]  
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• Ngày 24/5, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, Việt Nam có thêm 

47/51 vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu và được GACC cấp mã số xuất khẩu 

sang Trung Quốc. Ngoài ra, 4 hồ sơ vùng trồng chưa đạt yêu cầu là do chưa đầy đủ thông 

tin, hình ảnh không rõ nét nên phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc không đánh giá được sự 

cải thiện, cải tiến. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói 

sầu riêng đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu sang thị trường này. [2]  

Tình hình nhập khẩu 

Theo Tổng cục 

Hải quan, giá trị 

nhập khẩu mặt 

hàng rau quả 

tháng 4/2023 đạt 

140,8 triệu USD, 

đưa tổng giá trị 

nhập khẩu rau 

quả 4 tháng đầu 

năm 2023 đạt 

559,5 triệu USD, 

tăng 1,6% so với 

cùng kỳ năm 

2022.  
 

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ôxtrâylia là 3 thị trường cung 

cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 với giá trị nhập 

khẩu lần lượt là 212 triệu USD; 85,1 triệu USD và 41,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, 

giá trị nhập khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm 2023 từ Trung Quốc tăng 5,6%, Hoa Kỳ 

giảm 12,6% và Myanmar giảm 15,8%. 

• Trong 4 tháng đầu năm 2023, chủng loại rau quả Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất bao gồm: 

táo đạt 69,5 triệu USD, chiếm 12,4%, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2022; nho đạt 57,1 triệu 

USD (chiếm 10,2%), giảm 7,0%; hạt dẻ đạt 47,5 triệu USD (chiếm 8,5%), tăng 90,9%; đậu 

xanh đạt 43,7 triệu USD (chiếm 7,8%), giảm 17,0%; tỏi đạt 42,1 triệu USD (chiếm 7,5%), 

giảm 28,5%; quýt đạt 40,6 triệu USD (chiếm 7,3%), tăng 15,7%; v.v. 
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Bản tin được tổng hợp từ các nguồn: 

Mục diễn biến giá quốc tế: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT 

Mục tình hình xuất nhập khẩu: Tổng cục Hải Quan Việt Nam 

Tin quốc tế 

[1]: https://guojiguoshu.com/article/8296 

[2]: https://english.news.cn/20230512/3b514f887ccd42d5be0963f21af7ff05/c.html 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/8339 

[4]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-

6-lower-than-in-2022/ 

[5]:  https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-

6-lower-than-in-2022/ 

[6]: https://nongnghiep.vn/sap-co-chuoi-bien-doi-gen-khang-benh-heo-ru-panama-

d351239.html 

[7]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9530017/kashmir-valley-strawberry-growers-suffer-

30-percent-loss/ 

[8]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9529555/bangladesh-mango-exports-more-than-

doubled-to-4-000-tons-this-year/  

[9]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9527250/india-nafed-will-likely-start-onion-

procurement-on-may-15/ 

[10]: https://guojiguoshu.com/article/8294 

[11]: https://guojiguoshu.com/article/8307 

[12]: https://guojiguoshu.com/article/8306 

[13]: https://guojiguoshu.com/article/8319 

[14]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9531516/exports-of-lychees-from-maoming-

exceeds-200-tons-this-year/   

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/8296
https://english.news.cn/20230512/3b514f887ccd42d5be0963f21af7ff05/c.html
https://guojiguoshu.com/article/8339
https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-6-lower-than-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-6-lower-than-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-6-lower-than-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9526315/european-apple-stocks-in-april-were-12-6-lower-than-in-2022/
https://nongnghiep.vn/sap-co-chuoi-bien-doi-gen-khang-benh-heo-ru-panama-d351239.html
https://nongnghiep.vn/sap-co-chuoi-bien-doi-gen-khang-benh-heo-ru-panama-d351239.html
https://www.freshplaza.com/asia/article/9530017/kashmir-valley-strawberry-growers-suffer-30-percent-loss/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9530017/kashmir-valley-strawberry-growers-suffer-30-percent-loss/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9529555/bangladesh-mango-exports-more-than-doubled-to-4-000-tons-this-year/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9529555/bangladesh-mango-exports-more-than-doubled-to-4-000-tons-this-year/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9527250/india-nafed-will-likely-start-onion-procurement-on-may-15/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9527250/india-nafed-will-likely-start-onion-procurement-on-may-15/
https://guojiguoshu.com/article/8294
https://guojiguoshu.com/article/8307
https://guojiguoshu.com/article/8306
https://guojiguoshu.com/article/8319
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531516/exports-of-lychees-from-maoming-exceeds-200-tons-this-year/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531516/exports-of-lychees-from-maoming-exceeds-200-tons-this-year/
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[15]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9531625/azerbaijan-introduced-a-temporary-

restriction-on-the-import-of-peppers-and-kiwi-from-iran/ 

[16]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9531685/egyptian-agricultural-export-council-

imposes-inspection-of-all-containers-of-egyptian-citrus-to-eu-until-end-of-season/ 

[17]: https://guojiguoshu.com/article/8346 

[18]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9531520/indian-mangoes-popular-in-the-us-

exports-set-to-double-in-a-year/ 

[19]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9527614/indian-government-bans-import-of-rs-50-

kg-apples/ 

[20]: https://focustaiwan.tw/society/202305230026 

[21]: https://focustaiwan.tw/society/202305080022 

[22]: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4893234 

[23]: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4894156 

[24]: https://en.antaranews.com/news/280284/indonesia-egypt-ink-us156-thousand-elephant-

ginger-trade-contract 

[25]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9527779/uzbekistan-lemon-exports-up-by-681-

tons/ 

[26]: https://www.manilatimes.net/2023/05/17/news/national/govt-plans-to-import-22k-mt-of-

onions/1891868 

[27]: https://www.freshplaza.com/asia/article/9527625/93-6-of-cambodian-banana-exports-

went-to-china/ 

Tin trong nước 

[1]: https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/xuat-khau-vai-thieu-rong-cua-hua-hen-mua-vu-thuan-loi-

769612.html 

[2]: https://cafef.vn/them-47-ma-so-vung-trong-sau-rieng-du-tieu-chuan-xuat-khau-sang-trung-

quoc-188230524190554275.chn 

 

https://www.freshplaza.com/asia/article/9531625/azerbaijan-introduced-a-temporary-restriction-on-the-import-of-peppers-and-kiwi-from-iran/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531625/azerbaijan-introduced-a-temporary-restriction-on-the-import-of-peppers-and-kiwi-from-iran/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531685/egyptian-agricultural-export-council-imposes-inspection-of-all-containers-of-egyptian-citrus-to-eu-until-end-of-season/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531685/egyptian-agricultural-export-council-imposes-inspection-of-all-containers-of-egyptian-citrus-to-eu-until-end-of-season/
https://guojiguoshu.com/article/8346
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531520/indian-mangoes-popular-in-the-us-exports-set-to-double-in-a-year/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9531520/indian-mangoes-popular-in-the-us-exports-set-to-double-in-a-year/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9527614/indian-government-bans-import-of-rs-50-kg-apples/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9527614/indian-government-bans-import-of-rs-50-kg-apples/
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